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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Minh Thiết 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Sơn Mứt 

2. Ông Lương Phi Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lý Ngọc Thuý Vy – Thư ký Tòa án của Tòa án nhân 

dân thị xã Bình Minh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Minh tham gia phiên tòa: 

Ông Huỳnh Văn Nhãn – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 05 tháng 7 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh xét 

xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 37/2024/TLST-HS ngày 15 

tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 41/2024/QĐXXST-HS ngày 

20 tháng 6 năm 2024 đối với bị cáo:  

P*** V** B* Tƣ, sinh ngày 24/5/19xx; Nơi sinh Vĩnh Long; Nghề nghiệp: 

Làm thuê; Nơi cư trú: t4, ấp MA, xã MH, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; Nghề 

nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: 4/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông P*** V** Công, sinh năm 19xx và bà 

N***** T** Thiêu, sinh năm 19xx; anh em ruột có 04 người; Vợ, con: Không.  

- Tiền án: 01 lần. 

Ngày 21/12/2006, bị Tòa án phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 

12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” theo khoản 4 Điều 112 Bộ luật hình sự. Chấp 

hành xong án phạt tù vào ngày 26/02/2015, đã thi hành xong án phí hình sự sơ 

thẩm và án phí hình sự phúc thẩm, ngày 30/3/2011. Đối với phần trách nhiệm dân 

buộc bị cáo P*** V** B* Tư bồi thường số tiền 7.000.000đồng. Qua xác minh, 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long không thi hành được do bị cáo không có 

điều kiện thi hành, đến nay vẫn chưa thi hành việc bồi thường, chưa thi hành xong 

trách nhiệm dân sự nên chưa được xóa án tích. 

- Tiền sự: Không. 

- Nhân thân: Ngày 14/01/2016, bị Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh, Vĩnh 
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Long xử phạt 03 năm tù về tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Bộ 

luật hình sự, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 23/02/2018 và đã thi hành xong 

án phí hình sự sơ thẩm vào ngày 30/3/2018 nên đã được xóa án tích.  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/01/2024 đến ngày 11/01/2024 thì bị tạm giam 

đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: T*** T** N*** Thiệt, sinh ngày 11/3/2xxx – có mặt 

Địa chỉ: ấp MA, xã MH, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

Bà N**** T** Thiêu, sinh năm 19xx – vắng mặt 

Địa chỉ: ấp MA, xã MH, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

- Người làm chứng:  

Anh T*** Đô, sinh năm 1997 - có mặt 

Địa chỉ: ấp MA, xã MH, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ ngày 07/01/2024, sau khi đi đám giỗ đã có uống rượu bị cáo 
P*** V** B* Tư về nhà tại t4, ấp MA, xã MH, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long sử 
dụng ma túy. Sau khi sử dụng ma túy xong B* Tư nảy sinh ý định hiếp dâm T*** 
T** N*** Thiệt, sinh năm 2xxx là người ở cùng xóm cách nhà bị cáo khoảng 300 
mét. P*** V** B* Tư biết T*** T** N*** Thiệt đang ở nhà cùng với anh ruột là 
T*** Đô (bạn sử dụng chung ma túy), để thực hiện được ý định P*** V** B* Tư đã 
lừa anh T*** Đô ra khỏi nhà bằng cách gọi điện thoại cho anh T*** Đô nói nhờ đi 
mua dùm 200.000 đồng chất ma túy và hẹn anh Đô ra cầu Mộ Địa để gặp lấy tiền, 
anh Đô nghĩ thật nên đồng ý.  

Khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, B* Tư lấy một con dao nhỏ, loại dao gọt 
trái cây bỏ vào trong túi quần rồi đi bộ qua nhà của chị Thiệt núp trong bụi cây để 
chờ anh Đô đi ra khỏi nhà. Sau khi thấy anh Đô đi khỏi nhà bằng xe mô tô thì bị cáo 
lẻn vào nhà của T*** T** N*** Thiệt qua cửa nhà sau. B* Tư vào nhà thấy có một 
phòng đóng cửa, đoán là phòng của Thiệt nên lấy một cái ghế xếp để cặp vách tường 
ngay cửa phòng rồi đứng lên ghế trèo qua vách tường vào trong phòng.  

Lúc này, Thiệt đang nằm trong mùng trên chiếc nệm trong phòng ngủ, phát 
hiện người lạ đột nhập vào phòng nên Thiệt la lên “ai vậy, cứu tôi với, cứu tôi với, 
anh hai ơi cứu em”, B* Tư thấy vậy liền lấy con dao mang theo từ trong túi quần ra 
cầm trên tay phải xông đến đe dọa, dùng tay trái bụm miệng rồi bóp cổ chị Thiệt 
không cho la, làm đứt dây treo của 01 góc mùng, rồi cầm con dao kề lên cổ chị Thiệt 
đe dọa “mầy la lên tao cắt cổ”, Thiệt nghe vậy sợ không la nữa nhưng vẫn còn vùng 
vẫy. B* Tư dùng sức đè chị Thiệt trên nệm một lúc thì không còn vùng vẫy nữa. Lúc 
này B* Tư chui vào mùng cầm con dao kề vào cổ Thiệt rồi cởi hết quần áo ra, bị cáo 
tự cởi quần mình ra. Sau đó dùng tay sờ soạn người chị Thiệt, rồi hôn lên mặt, môi, 
ngực và âm đạo của chị Thiệt, thấy chị Thiệt vẫn vùng vẫy nên tiếp tục đe dọa “mầy 
la đi tao đang cầm dao nè” thì chị Thiệt không dám kháng cự nữa. 
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Sau đó, B* Tư đưa dương vật đang cương cứng vào trong âm đạo của chị 
Thiệt để thực hiện hành vi giao cấu. Trong lúc thực hiện hành vi giao cấu với chị 
Thiệt thì anh Đô chạy xe về vào nhà nằm ngủ ở phía trước phòng khách, nhưng anh 
Đô không hay biết sự việc. Khi biết anh Đô đã về nhà nên B* Tư đe dọa Thiệt “mày 
la lên là tao đâm anh mày trước”, nghe vậy sợ nên không dám truy hô mà để cho bị 
cáo B* Tư tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu cho đến khi thỏa mãn xong (xuất 
tinh).  

Khi thực hiện hành vi giao cấu với chị Thiệt thì bị cáo lấy điện thoại di động 
hiệu OPPO A83 của bị cáo mang theo chụp ảnh chị Thiệt lại, mục đích là sau này sử 
dụng những hình ảnh này để đe dọa không cho báo Công an, đồng thời uy hiếp để 
tiếp tục được thực hiện hành vi giao cấu với chị Thiệt khi có cơ hội.  

Sau khi giao cấu xong, bị cáo cầm con dao khống chế và ôm chị Thiệt nằm 
nghỉ trên nệm khoảng 30 phút thì chị Thiệt giật lấy con dao, B* Tư giật lại làm con 
dao bị gãy ra làm đôi. B* Tư giật lấy được phần lưỡi dao nên tiếp tục cầm khống chế 
để thực hiện hành vi giao cấu thêm lần nữa. Chị Thiệt có năn nỉ, vang xin dừng lại 
nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi giao cấu, trong lúc giao cấu B* Tư tiếp tục lấy 
điện thoại ra chụp ảnh lại.  

Lần giao cấu thứ hai không xuất tinh được do trong lúc thực hiện thì cơ thể 
của B* Tư bị nóng, dương vật không còn cương cứng, nên dừng lại không giao cấu 
tiếp. Sau đó, bị cáo lấy áo lót của chị Thiệt để trong phòng dùng cột trói hai chân của 
Thiệt lại, bị cáo cầm lưỡi dao để lên bụng chị Thiệt rồi nằm nghỉ khoảng 20 phút thì 
dùng lưỡi dao cắt dây áo lót để cởi trói cho chị Thiệt. B* Tư tiếp tục nằm trong 
phòng hơn 05 giờ ngày 08/01/2024 thì bị cáo kêu chị Thiệt mở cửa, chạy về nhà. 
Khi bị cáo vừa bỏ đi thì chị Thiệt ra gặp anh Đô kể lại sự việc. Sau đó, đến Công an 
xã Mỹ Hòa trình báo sự việc và làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với P*** V** 
B* Tư về hành vi trên. Qua quá trình điều tra P*** V** B* Tư đã thừa nhận toàn 
bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.  

- Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật, xử lý vật chứng:  

+ 01 cái áo lót cũ màu hồng nhạt bị cắt đứt hai quai áo (do chị Thiệt giao 

nộp), đây là cái áo lót do bị cáo sử dụng để trói chân chị Thiệt trong lúc thực hiện 

hành vi.  

+ 01 cái điện thoại di động hiệu OPPO A83 (do bà N**** T** Thiêu giao 

nộp), đây là điện thoại di động bị cáo sử dụng để chụp ảnh của trong lúc thực hiện 

hành vi hiếp dâm.  

+ 01 cái quần đùi bằng vải thun màu đen, xám, trên quần có dòng chữ 

adidas (do bị cáo giao nộp), đây là cái quần bị cáo mặc lúc thực hiện hành vi hiếp 

dâm.  

+ Thu giữ tại hiện trường: 01 cán dao bằng nhựa màu trắng ngà dài 9cm; 01 

lưỡi dao bằng kim loại dài 7cm, mũi nhọn, phần rộng nhất của lưỡi dao là 1,3cm; 01 

bộ quần áo màu trắng; nhiều sợi lông, tóc thu trên bề mặt nệm trong phòng ngủ của 

chị Thiệt (được niêm phong trong túi niêm phong và đã sử dụng hết trong quá trình 

giám định). 

Bản kết luận giám định xâm hại tình dục số: 10/KLXHTD-TTPY ngày 15 
tháng 01 năm 2024 của Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long kết luận: tỷ lệ 
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phần trăm tổn thương cơ thể của T*** T** N*** Thiệt tại thời điểm giám định là: 
03% (âm hộ bình thường; Màng trinh dãn rộng 02 vị trí rách cũ ở 01 giờ, 6 giờ). 

Căn cứ Bản kết luận giám định số: 789/KL-KTHS ngày 31 tháng 01 năm 

2024 của Phân Viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Công an 

kết luận: Trên mẫu dịch thu trong âm đạo của nạn nhân T*** T** N*** Thiệt có 

tinh trùng người. Kiểu gen của mẫu tinh trùng này trùng với kiểu gen của P*** 

V** B* Tư. Mẫu lông, tóc thu trên tấm nệm trong phòng ngủ của nạn nhân T*** 

T** N*** Thiệt là lông, tóc người, của một nam giới. Kiểu gen của nam giới này 

trùng với kiểu gen của P*** V** B* Tư.  

Bản cáo trạng số: 39/CT-VKSBM ngày 13/5/2024 của Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Bình Minh truy tố bị cáo P*** V** B* Tư về tội “Hiếp dâm” theo quy 

định tại điểm d, i khoản 2 Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017. 

Lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa, khẳng định nội dung cáo trạng 

truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật giữ nguyên quyết định truy 

tố, phân tích các yếu tố cầu thành tội phạm, đánh giá tính chất mức độ, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

Đề nghị hội đồng xét xử, tuyên bố bị cáo: P*** V** B* Tư phạm tội “Hiếp 

dâm”. Áp dụng điểm d, i khoản 2 Điều 141; Điều 38; điểm b, s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo P*** V** B* Tư mức án từ 09 (chín) năm tù đến 

10 (mười) năm tù.  

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 590, 592 Bộ luật dân sự.  

+ Chị T*** T** N*** Thiệt yêu cầu P*** V** B* Tư bồi thường tổng số 

tiền: 19.125.000đồng (Tiền mất thu nhập do phải nghỉ việc để ổn định tinh thần, phục 

hồi sức khỏe: 1.125.000đ; bồi thường danh dự, nhân phẩm là 18.000.000đ). Bị cáo 

P*** V** B* Tư đồng ý bồi thường số tiền trên theo yêu cầu bị hại nhưng chỉ mới tác 

động người thân bồi thường được 2.500.000đồng. Đề nghị bị cáo tiếp tục bồi thường 

chị chị Thiệt số tiền 16.625.000đồng.  

+ Bà N**** T** Thiêu mẹ ruột bị cáo P*** V** B* Tư đã bồi thường cho 

chị Thiệt được số tiền là 2.500.000đồng thay cho bị cáo. Bà Thiêu không yêu cầu 

B* Tư hoàn trả lại số tiền này nên không xem xét.  

+ Đối với thương tích 03% của chị Thiệt do P*** V** B* Tư gây ra trong 

lúc thực hiện hành vi hiếp dâm thì chị Thiệt không có yêu cầu gì.  

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự:  

+ Đề nghị tiêu huỷ: 01 cán dao bằng nhựa màu trắng ngà dài 9cm; 01 lưỡi 

dao bằng kim loại dài 7cm mũi nhọn, phần rộng nhất của lưỡi dao là 1,3cm do đây 

là công cụ phạm tội. 01 cái áo lót cũ màu hồng nhạt bị cắt đứt hai quai áo và 01 bộ 

quần áo màu trắng của bị hại T*** T** N*** Thiệt không muốn nhận lại nên đề 

nghị tiêu huỷ.  

+ Đề nghị tịch thu xung quỹ nhà nước: 01 cái điện thoại di động hiệu 

OPPO A83 số IMEI 1: 867609038673612, số IMEI 2: 867609038673604 là điện 

thoại của P*** V** B* Tư sử dụng để chụp ảnh bị hại khi đang thực hiện hành vi 
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hiếp dâm và dùng hình ảnh trên điện thoại để uy hiếp không cho bị hại trình báo, 

nên đề nghị tịch thu xung quỹ nhà nước.  

+ 01 đĩa CD-R lưu trữ 10 hình ảnh bị cáo đã chụp lúc đang thực hiện hành 

vi hiếp dâm. Đây là tài liệu liên quan đến vụ án đề nghị lưu hồ sơ vụ án.  

- Về án phí hình sự sơ thẩm:  

Căn cứ Điều 135; Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. Buộc P*** V** B* Tư nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.  

Tại phiên Tòa sơ thẩm:  

- Bị cáo P*** V** B* Tư thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng đã nêu 

và đồng ý bồi thường cho bị hại tổng số tiền: 19.125.000đồng (Tiền mất thu nhập do 

phải nghỉ việc để ổn định tinh thần, phục hồi sức khỏe: 1.125.000đ; bồi thường danh 

dự, nhân phẩm là 18.000.000đ). Bị cáo được mẹ ruột là bà N**** T** Thiêu bồi 

thường trước số tiền 2.500.000đồng. Còn lại số tiền 16.625.000đồng bị cáo đồng ý 

tiếp tục bồi thường. Về xử lý vật chứng bị cáo không có ý kiến.  

- Bị hại chị T*** T** N*** Thiệt khai: Thừa nhận nội dung cáo trạng của 

viện kiểm sát và lời thú nhận của bị cáo P*** V** B* Tư khai tại Toà là đúng với 

diễn biến sự việc của vụ án. Chị Thiệt đồng ý với các kết luận giám định của Cơ 

quan chuyên môn. Về mức hình phạt chị Thiệt không có ý kiến, về trách nhiệm dân 

sự: Chị Thiệt yêu cầu bị cáo có trách nhiệm bồi thường: Tiền mất thu nhập do phải 

nghỉ việc để ổn định tinh thần, phục hồi sức khỏe: 1.125.000đ; bồi thường danh dự, 

nhân phẩm là 18.000.000đ. Tổng số tiền: 19.125.000đ, đã nhận được số tiền 

2.500.000đ còn lại yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi thường. Về xử lý vật chứng chị đồng ý 

với đề xuất của đại Diện viện kiểm sát tại phiên Toà.  

- Bà N**** T** Thiêu vắng mặt tại phiên Toà nhưng có lời khai: Bà là mẹ 

của bị cáo P*** V** B* Tư bà có bồi thường cho chị Thiệt số tiền 2.500.000đồng, 

nay bà không yêu cầu B* Tư trả lại số tiền đã bồi thường cho bị hại.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, điều tra viên, Viện 

kiểm sát và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng là hợp pháp.  

[2] Xét việc, bà N**** T** Thiêu là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến vụ án đã được tống đạt hợp lệ nhưng vắng mặt. Căn cứ vào Điều 292 Bộ luật 

tố tụng hình sự, xét xử vắng mặt.  
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[3] Xét lời khai của bị cáo là phù hợp với lời khai của người bị hại, lời khai 

của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng; biên bản giao nhận 

tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử; kết luận định pháp y về tình dục cùng các chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án. Có đủ căn cứ để kết luận:  

Vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 07/01/2024, tại phòng ngủ trong căn nhà 

của chị T*** T** N*** Thiệt thuộc t4, ấp MA, xã MH, thị xã Bình Minh, Vĩnh 

Long, bị cáo P*** V** B* Tư đã có hành vi dùng 01 con dao nhỏ, loại dao gọt trái 

cây đe dọa uy hiếp tinh thần và dùng vũ lực khống chế chị T*** T** N*** Thiệt để 

thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của bị hại 02 lần.  

Hành vi của P*** V** B* Tư là nguy hiểm cho xã hội, vì đã xâm phạm 

đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh 

hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội ở địa phương. Hành vi trên của bị cáo đã 

phạm vào tội “ Hiếp dâm” tội danh và hình phạt được quy định tại điểm d, i khoản 

2 Điều 141 của Bộ luật hình sự năm 2015; Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Bình Minh đã truy tố là đúng người, đúng tội và có căn cứ.  

[4] Về tính tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Tình tiết tăng nặng đối với bị cáo: Không có.  

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Người phạm tội thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường một phần thiệt 

hại; được quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Bản thân bị cáo đã có một tiền án về tội hiếp dâm vào năm 2006, lẽ ra bị 

cáo phải biết ăn năn hối hận, chí thú làm ăn để lo cho bản thân và gia đình nhưng 

bị cáo tiếp tục phạm tội thể hiện ý thức xem thường pháp luật. Với mức độ phạm 

tội này, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài nhằm cải tạo, giáo dục 

bị cáo trở thành người có ích và phòng ngừa chung trong xã hội.  

[5] Về xử lý vật chứng:  

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

+ Tịch thu, tiêu huỷ: 01 cán dao bằng nhựa màu trắng ngà dài 9cm; 01 lưỡi 

dao bằng kim loại dài 7cm, mũi nhọn do đây là công cụ phạm tội. 01 cái áo lót cũ 

màu hồng nhạt bị cắt đứt hai quai áo và 01 bộ quần áo màu trắng do bị không 

muốn nhận lại.  

+ Tịch thu xung quỹ nhà nước: 01 cái điện thoại di động hiệu OPPO A83 

số IMEI 1: 867609038673612, số IMEI 2: 867609038673604 bị cáo sử dụng để 

chụp ảnh bị hại khi đang thực hiện hành vi hiếp dâm. 01 đĩa CD-R lưu trữ 01 hình 

ảnh bị hại do bị cáo chụp lúc thực hiện hành vi hiếp dâm, đây là tài liệu liên quan 

đến vụ án nên lưu hồ sơ vụ án.  

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 590, Điều 592 Bộ luật dân sự.  

- Chị T*** T** N*** Thiệt yêu cầu bị cáo P*** V** B* Tư bồi thường tổng 

số tiền: 19.125.000đồng (bao gồm: Tiền mất thu nhập do phải nghỉ việc để ổn định 

tinh thần, phục hồi sức khỏe: 1.125.000đ; bồi thường danh dự, nhân phẩm là 

18.000.000 đ). Bị cáo P*** V** B* Tư đồng ý bồi thường số tiền theo yêu cầu bị hại 

đã bồi thường được số tiền 2.500.000đồng. Buộc bị cáo P*** V** B* Tư tiếp tục bồi 

thường số tiền: 16.625.000đồng cho chị T*** T** N*** Thiệt.  
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- Bà N**** T** Thiêu không yêu cầu nhận lại số tiền là 2.500.000đồng 

nên không xem xét. 

- Đối với thương tích trên người chị Thiệt do bị cáo gây ra trong lúc thực 

hiện hành vi, chị Thiệt không có yêu cầu, không xem xét.  

 [7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 

136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo P*** V** B* Tư nộp 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm . 

Xét lời đề nghị của Viểm sát viên là có căn cứ chấp nhận.  

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Căn cứ vào điểm d, i khoản 2 Điều 141; Điều 38; điểm b, s khoản 1, 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

- Tuyên bố: Bị cáo P*** V** B* Tư phạm tội “Hiếp dâm”. 

- Xử phạt bị cáo P*** V** B* Tư 10 (mười) năm tù.  

  Thời hạn tù được tính kể từ ngày 11/01/2024.  

 (Được trừ 03 ngày tạm giữ từ ngày 08/01/2024 đến ngày 10/01/2024)  

2/ Về trách nhiệm dân sự:  

 Căn cứ Điều 590, 592 Bộ luật dân sự. 

 Buộc bị cáo P*** V** B* Tư tiếp tục bồi thường cho chị T*** T** N*** 

Thiệt số tiền 16.625.000đồng (mười sáu triệu, sáu trăm hai mươi lăm ngàn đồng).  

3/ Về xử lý vật chứng:  

 Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

- Tịch thu, tiêu huỷ: 01 (một) cán dao bằng nhựa màu trắng ngà dài 9cm; 01 

(một) lưỡi dao bằng kim loại dài 7cm, mũi nhọn, phần rộng nhất của lưỡi dao là 

1,3cm. 01 (một) cái áo lót cũ màu hồng, bị cắt đứt hai quai và 01 (một) bộ quần áo 

màu trắng.  

- Tịch thu xung quỹ nhà nước: 01 (một) cái điện thoại di động hiệu OPPO 

A83 số IMEI 1: 867609038673612, số IMEI 2: 867609038673604.  

+ Lưu giữ theo hồ sơ 01 đĩa CD-R lưu trữ 10 hình ảnh.  

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/6/2024 của Chi cục Thi hành 

án dân sự thị xã Bình Minh).  

4/ Về án phí sơ thẩm:  

Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015; điểm f khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 
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30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Buộc bị cáo P*** V** B* Tư nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

5/ Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. 

Đối với những người tham gia tố tụng khác vắng mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng 

cáo là 15 (mười lăm) ngày tính kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết. 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; 7, 7a, 7b và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

* Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Vĩnh Long; 

- VKSND tỉnh Vĩnh Long; 

- Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long; 

- Phòng hồ sơ - Công an tỉnh Vĩnh Long; 

- VKSND TX Bình Minh; 

- Chi cục THADS TX Bình Minh; 

- CQĐT Công an TX Bình Minh; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Bị cáo; 

- Lưu. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Trƣơng Minh Thiết 

  

 


